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NĂM HỌC 2023-2024
Chủ đề Các mức độ câu hỏi

Chủ đề 2
HỆ THỐNG SÔNG NGÒI Ở 

TỈNH QUẢNG NAM

Vận dụng 
thấp

Trình bày được nơi bắt nguồn và nơi đổ ra các con sông.

Nhận biết Biết được khái niệm danh lam thắng cảnh và kể được tên 
một số danh lam thắng cảnh ở tỉnh Quảng Nam.

Hiểu Trình bày được những nét cơ bản của danh lam thắng 
cảnh Cù Lao Chàm ở tỉnh Quảng Nam.

CHỦ ĐỀ 3:
DANH LAM THẮNG CẢNH 

Ở TỈNH QUẢNG NAM

Vận dụng 
cao

Những việc làm phù hợp với lứa tuổi để góp phần gìn giữ 
và phát huy giá trị của danh lam thắng cảnh.
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Vận dụngNhận biết Thông hiểu

 Cấp độ thấp Cấp độ cao
    Cấp độ

Nội dung

Chủ đề 2
HỆ THỐNG 

SÔNG NGÒI Ở 
TỈNH QUẢNG 

NAM

Trình bày được 
nơi bắt nguồn 
và nơi đổ ra các 
con sông.

CHỦ ĐỀ 3:
DANH LAM 

THẮNG CẢNH Ở 
TỈNH QUẢNG 

NAM

Trình bày được những nét 
cơ bản của danh lam thắng 
cảnh Cù Lao Chàm, Hồ 
Phú Ninh, Hòn Kẽm Đá 
dừng ở tỉnh Quảng Nam.

Hiểu được khái niệm 
danh lam thắng cảnh và 
kể được tên một số danh 
lam thắng cảnh ở tỉnh 
Quảng Nam.

Những việc 
làm phù hợp 
với lứa tuổi 
để góp phần 
gìn giữ và 
phát huy giá 
trị của danh 
lam thắng 
cảnh.
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Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian giao đề )

Câu 1: Hoàn thành bảng niên biểu sau để xác định tên con sông, nơi bắt nguồn và nơi đổ ra:

Tên con sông Nơi bắt nguồn Nơi đổ ra

Thu Bồn

Vu Gia

Tam Kỳ

Trường Giang

Câu 2: Hoàn thành bảng niên biểu sau

Danh lam thắng cảnh Vị trí Đặc điểm nổi bật

Cù Lao Chàm

Hồ Phú Ninh 

Hòn Kẽm đá dừng

Câu 3:  Em hiểu thế nào là danh lam thắng cảnh và kể được tên một số danh lam thắng cảnh ở tỉnh 

Quảng Nam?

Câu 4: Là học sinh em cần làm gì để góp phần gìn giữ và phát huy giá trị của danh lam thắng cảnh ở 

tỉnh Quảng Nam?

---------------------------------------------------------HẾT----------------------------------------------------------------
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NĂM HỌC 2023 – 2024

A. MỨC ĐỘ ĐẠT , CHƯA ĐẠT THEO CÂU:
1. Mức độ đạt: Mỗi câu làm đúng từ 50% nội dung trở lên.
2. Mức độ chưa đạt: Mỗi câu làm đúng dưới 50% nội dung .

B. MỨC ĐỘ ĐẠT , CHƯA ĐẠT CỦA BÀI LÀM: 
1. Mức độ đạt: Có 2 câu trở lên đánh giá đạt.
2. Mức độ chưa đạt: Có dưới 2 câu đánh giá chưa đạt .

C. ĐÁP ÁN

Câu 1: Hoàn thành bảng niên biểu sau để xác định tên con sông, nơi bắt nguồn và nơi đổ ra của các 

con sông tỉnh Quảng Nam

Tên con sông Nơi bắt nguồn Nơi đổ ra

Thu Bồn Dòng chính bắt nguồn từ khối núi Ngọc 

Linh

đổ ra biển ở cửa Đại (Hội An).
sông Hàn (Đà Nẵng).

Tam Kì Bắt nguồn từ vùng giáp ranh giữa hai tỉnh 
Quảng Nam và Quảng Ngãi

đổ ra biển ở cửa Lở và cửa An Hoà (Núi 
Thành).

Vu Gia vùng núi phía tây nam của tỉnh Quảng Nam 
và phía bắc tỉnh Kon Tum.

chảy ra sông Hàn (Đà Nẵng).

Trường Giang Không có đầu nguồn, nối sông Thu Bồn với 

sông Tam Kỳ

phía bắc ở cửa Đại (Hội An), phía nam ở 
cửa Lở và cửa An Hoà (Núi Thành).

Câu 2: Hoàn thành bảng niên biểu sau
Danh lam thắng 

cảnh

Vị trí Đặc điểm nổi bật

Cù Lao Chàm Thuộc xã đảo Tân 

Hiệp (Hội An).

- Có nhiều Di tích văn hoá, lịch sử gắn với sự hình thành và 
phát triển của đô thị thương cảng Hội An.
- Cảnh quan thiên nhiên :khu rừng nguyên sinh, những bãi cát 
dài trắng mịn…
- Có hệ động thực vật phong phú: Hải sản, San hô, Yến sào…
- Năm 2009 Cù Lao Chàm được UNESCO công nhận là khu 
Dự trữ sinh quyển thế giới cần được bảo tồn và phát huy giá 
trị.

Hồ Phú Ninh Nằm ở phía Tây 
thành phố Tam kỳ, 
thuộc hai huyện Phú 
Ninh, Núi Thành và 
thành phố Tam Kỳ.

- Được mệnh danh là “Hòn ngọc xanh” của miền Trung.
- Cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, bầu không khí trong lành, 
nguồn nước khoáng phong phú.
- Có hệ động thực vật phong phú, đa dạng.
- Năm 2009 Hồ Phú Ninh được Bộ Văn hoá - Thể thao và Du 
lịch công nhận là Danh thắng cấp quốc gia.

Hòn Kẽm đá 

dừng

Nằm ở thượng nguồn 
sông Thu Bồn (xã 
Hiệp Hoà, Hiệp 
Đức).

- Sở hữu phong cảnh non nước hữu tình, nhiều giá trị văn hoá 
đặc sắc.
- Đã và đang trở v thành tiềm năng du lịch của miền núi tỉnh 
Quảng Nam.



Câu 3: Em hiểu thế nào là danh lam thắng cảnh và kể được tên một số danh lam thắng cảnh ở tỉnh 
Quảng Nam?
- Danh lam thắng cảnh là cảnh quan thiên nhiên hoặc địa điểm có sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với 
công trình kiến trúc có giá trị lịch sử, thẩm mĩ, khoa học.
- Một số thắng cảnh: Bãi biển Cửa Đại, Cù Lao Chàm, Hồ Phú Ninh, Hòn Kẽm Đá Dừng, Bàn Than-Biển 
Rạng…
Câu 4: Là học sinh em cần làm gì để góp phần gìn giữ và phát huy giá trị của danh lam thắng cảnh ở 
tỉnh Quảng Nam?
- Tuyên tuyền đến người thân và cộng đồng về giá trị, ý nghĩa của các danh thắng.
- Nhắc nhở mọi người thực hiện nghiêm những quy định của pháp luật về giữ gìn, bảo về và có cách ứng 
xử phù hợp với danh thắng.
- Tham gia vào các hoạt động trải nghiệm, ngoại khoá để tìm hiểu vẻ đẹp và giá trị của các danh thắng.

                                                                     TTCM


